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Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật 
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TIẾP TỤC CỦNG CỐ VÀ TĂNG CƯỜNG PHÁP CHẾ XHCN 

TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HCM
Lê Văn Phước, Tổng Giám đốc
Tóm tắt:  Pháp chế là thể chế pháp luật. Hoạt động pháp chế trong doanh nghiệp là hoạt động nhằm đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ thể chế pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp được qui định tại Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004, Thông tư số 01/2005/TTLT-BTP-BNV ngày 24/1/2005 của Liên Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2005/TT-BTP ngày 31/8/2005 của Bộ Tư pháp. Đối với ngành điện, tổ chức và hoạt động pháp chế được Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định chi tiết tại Quy chế QC 22-02 ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-EVN ngày 19/6/2008. Trên cơ sở đó, sau khi thành lập Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Tổng Công ty cũng đã ký Quyết định số 2509/QĐ-EVNHCMC-TCNS ngày 29/6/2010, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM.
I. Vai trò, ý nghĩa của Pháp chế trong hoạt động của doanh nghiệp


Điều 12 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi: “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp, pháp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý theo pháp luật”. Do đó, để hiện thực hóa nội dung “nhà nước pháp trị” của Hiến pháp, pháp chế trong từng lĩnh vực cụ thể, trong đó có pháp chế trong hoạt động doanh nghiệp đã và đang được củng cố và tăng cường.


Đối với ngành điện, hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của ngành Điện lực Việt Nam không ngừng được xây dựng, hoàn thiện. Luật Điện lực 2004 là một bước tiến to lớn về phương diện lập pháp đối với lĩnh vực Điện lực. Trên cơ sở đó, các văn bản qui phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động điện lực ngày càng đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, góp phần thúc đẩy hội nhập nền kinh tế và đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội; góp phần củng cố, tăng cường pháp chế XHCN trong tổ chức và hoạt động của ngành Điện lực Việt Nam. Bên cạnh đó, trong quản lý nội bộ, từ Tập đoàn đến các Tổng Công ty, các Công ty và các đơn vị trực thuộc, nhiều qui chế quản lý nội bộ đã được nghiên cứu xây dựng và ban hành đưa vào áp dụng để “pháp chế hóa” các quá trình thực hiện, cũng là một bước tiến, thể hiện vai trò quan trọng của pháp chế trong hoạt động của doanh nghiệp.    
II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ phận pháp chế


Bộ phận pháp chế là đơn vị giữ vai trò tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật, nhằm đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật. Phạm vi hoạt động của Bộ phận pháp chế bao gồm tại các đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực thuộc.

III. Các yêu cầu đối với hệ thống pháp chế trong Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
1. Tổ chức: cần kiện toàn theo hướng hình thành một bộ phận chuyên trách, tách bạch với các bộ phận khác, để chuyên tâm cho hoạt động pháp chế.
2. Nhân sự: cần bố trí cán bộ chuyên trách, trình độ chuyên môn cử nhân luật hoặc trước mắt có trình độ chuyên môn ngành nghề khác, nhưng cần có kinh nghiệm và hiểu biết bao quát các mặt họat động tại đơn vị.
3. Đào tạo: cần đề ra chương trình đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn để kiện toàn đội ngũ làm công tác pháp chế, trong đó ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn, cần chú trọng bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng nói chuyện trước đám đông. 

4. Thể chế hóa hoạt động pháp chế: cần rà soát và ban hành lại các Qui chế điều chỉnh hoạt động pháp chế, trước hết là 3 qui chế: “Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế”; “Quy định về việc xây dựng, ban hành và quản lý các quy chế quản lý nội bộ”; “Quy chế ký kết và quản lý các hợp đồng”.

5. Hoạch định chương trình hoạt động: cần chủ động đề ra kế hoạch hoạt động bao gồm kế hoạch năm, quí, tháng, trong đó kế hoạch năm là kế hoạch tổng thể, còn kế hoạch quí, tháng sẽ cụ thể hóa và gắn với thực tế sản xuất tại đơn vị trong từng thời kỳ.
IV. Các nhiệm vụ chính trong hoạt động pháp chế


1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và QCQLNB(*): Đây là nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động pháp chế, do đó cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; có phối hợp với các đơn vị chuyên môn khác và với các tổ chức đoàn thể; đồng thời cần gắn kết với các chương trình hoạt động của đơn vị. Hình thức và biện pháp phổ biến phải đổi mới thường xuyên, nội dung phổ biến phải dựa vào yêu cầu thực tiễn, hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp từng đối tượng.
CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

· Tập trung báo cáo tại hội trường; Báo cáo qua hệ thống hội nghị truyền hình.
· Hình thành Cổng thông tin pháp chế. 
· Sao gửi tài liệu giấy toàn văn các văn bản qui phạm pháp luật; Viết bài và biên tập thành tạp chí; Tờ rơi; Phát hành đĩa CD. 

· Tọa đàm; Hỏi đáp trực tuyến; Sinh hoạt đội nhóm (TeamBuilding).

· Phát thanh, Truyền hình       


2. Thẩm định sự tuân thủ pháp luật đối với QCQLNB và hợp đồng: Đây là nhiệm vụ quan trọng và là công tác thường xuyên của Bộ phận pháp chế. Trong quá trình thực hiện, cần thực hiện theo phương thức đội-nhóm, để tăng cường thảo luận, tranh thủ kiến thức của nhiều người để xem xét vấn đề một cách toàn diện. Lưu ý khi tổ chức họp đội-nhóm phải gửi tài liệu để nghiên cứu trước, đội-nhóm trưởng cần thể hiện bản lĩnh dẫn dắt nội dung thảo luận, quản lý thời gian và ra quyết định khi cần thiết, tránh mất nhiều thời gian họp đội-nhóm. Thông qua công tác này, Bộ phận pháp chế cần củng cố vai trò, vị trí, lòng tin đối với lãnh đạo, với các đơn vị cùng cấp và với các đơn vị trực thuộc. 
NỘI DUNG THẨM ĐỊNH SỰ

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI

DỰ THẢO QCQLNB

· Sự cần thiết ban hành văn bản.
· Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.
· Sự phù hợp của Qui chế so với văn bản qui phạm pháp luật, QCQLNB cấp trên, Điều lệ, tính nhất quán và đồng bộ với hệ thống QCQLNB hiện hành.
· Tính khả thi.
· Sự tuân thủ trình tự, thủ tục soạn thảo.
· Kỹ thuật soạn thảo, ngôn ngữ.
· Các đề xuất, kiến nghị.
NỘI DUNG THẨM ĐỊNH SỰ

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI

 DỰ THẢO HỢP ĐỒNG

· Ngôn ngữ, bố cục của Hợp đồng.

· Sự phù hợp của dự thảo Hợp đồng  với các quy định của pháp luật và các Quy chế Quản lý nội bộ.
· Sự phù hợp của dự thảo Hợp đồng  với kế hoạch đàm phán đã được người có thẩm quyền thông qua.
· Mức độ phân bổ rủi ro giữa các bên trong Hợp đồng, lợi ích của Đơn vị trong giao dịch.
· Các đề xuất, kiến nghị.


3. Quản lý các văn bản qui phạm pháp luật: Văn bản qui phạm pháp luật cần được hệ thống hóa lại để phục vụ tra cứu tìm kiếm trong toàn đơn vị, giải pháp hiệu quả nhất là ứng dụng công nghệ thông tin; mục tiêu trọng tâm là các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị; cần tuân thủ triệt để nguyên tắc tập hợp đầy đủ 100% các văn bản mới ngay khi có phát sinh và từng bước tập hợp lại các văn bản đã ban hành trước đây; cần có công cụ quản lý văn bản còn hiệu lực và hết hiệu lực thi hành, hỗ trợ lọc tìm kiếm theo cơ quan ban hành, theo loại văn bản.    

4. Quản lý QCQLNB: Các QCQLNB cần được hệ thống hóa lại để phục vụ tra cứu tìm kiếm trong toàn đơn vị, giải pháp hiệu quả nhất là ứng dụng công nghệ thông tin; cần tuân thủ triệt để nguyên tắc tập hợp đầy đủ 100% các văn bản mới ngay khi có phát sinh và có kế hoạch tập hợp lại các văn bản đã ban hành trước đây; cần có công cụ quản lý văn bản còn hiệu lực và hết hiệu lực thi hành, hỗ trợ lọc tìm kiếm theo loại qui chế, theo đơn vị ban hành, theo đơn vị soạn thảo. Định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc đột xuất, cần có kế hoạch trình giao cho các đơn vị biên soạn rà soát nội dung, những qui chế có nội dung không còn phù hợp hoặc trái với văn bản qui phạm pháp luật hiện hành, trái với QCQLNB cấp trên, thì tổ chức sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ qui chế đó.   

5. Tự kiểm tra sự tuân thủ pháp luật: Bộ phận pháp chế cần thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và Qui chế quản lý nội bộ tại các đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực thuộc. Lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện phải có đề cương kiểm tra và biểu mẫu đánh giá trong quá trình kiểm tra; khi kiểm tra cần thực hiện đầy đủ các nội dung đã đề ra; báo cáo kết quả kiểm tra cần ghi lại đầy đủ các đề mục của biểu mẫu đánh giá (ghi nhận cả những nội dung thực hiện tốt và thực hiện chưa tốt); những nội dung thực hiện chưa tốt cần hệ thống lại và trình lãnh đạo giao cho bộ phận liên quan để thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa.

6. Tư vấn pháp luật: Bộ phận pháp chế cần chủ động phát huy tối đa vai trò tư vấn pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm mục tiêu phòng ngừa và hạn chế tối đa những bất trắc, những tranh tụng có thể xảy ra trong quá hoạt động, đồng thời đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật. Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của lãnh đạo và các đơn vị, Bộ phận pháp chế cần thể hiện tính chủ động của mình, thông qua hoạt động tự kiểm tra sự tuân thủ pháp luật trong nội bộ: soát xét các qui chế quản lý nội bộ, các văn bản do đơn vị ban hành, các giao dịch nội bộ và với khách hàng, từ đó có báo cáo đánh giá và tư vấn cho lãnh đạo những thủ tục cần phải bổ sung để đảm bảo tuân thủ pháp luật, những thủ tục có thể giản lược nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật (cải cách thủ tục hành chính).       

V. Một số giải pháp để hoạt động pháp chế đạt hiệu quả
1. Cần chủ động, sáng tạo, đa dạng, đổi mới, gắn với yêu cầu thực tiễn trong hoạch định và triển khai các mặt hoạt động pháp chế.
2. Cần củng cố, duy trì tổ chức Chi Hội Luật gia để tập hợp, qui tụ các cán bộ làm công tác pháp chế vào sinh hoạt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm công tác pháp chế. Trong đó, các cán bộ trong từng Bộ phận pháp chế nên hướng đến làm việc theo nhóm, để huy động trí tuệ tập thể, nhằm tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm và hướng giải quyết vấn đề. 

3. Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động pháp chế. Trong đó, cần trao dồi kỹ năng tìm kiếm thông tin trên mạng, hình thành danh bạ từ khóa trong lĩnh vực pháp chế, để thông qua công cụ tìm kiếm (Google, Yahoo! Messenger, Bing, Find/MS Word), khai thác có hiệu quả tài nguyên thông tin trên mạng Internet, phục vụ tra cứu tìm kiếm các văn bản qui phạm pháp luật và nhiều thông tin bổ ít khác. 

Ghi chú (*): Quy chế quản lý nội bộ
LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ

Luật gia Nguyễn Quang Thi (*)
Tóm tắt: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 3/6/2008, số hiệu 17/2008/QH12, có hiệu lực từ 1/1/2009, thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002. Trong đó có qui định Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm: ● Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội ● Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ● Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước ● Nghị định của Chính phủ ● Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ● Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ● Thông tư của Chánh án Toà án nhân dân tối cao ● Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ● Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ● Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước ● Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội ● Thông tư liên tịch giữa Chánh án Toà án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ● Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

I. Giới thiệu Luật
Luật gồm 12 chương, 95 điều được bố cục như sau:
Chương I - Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 10), gồm các quy định về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số quy định chung khác.
Chương II - Nội dung văn bản quy phạm pháp luật (từ Điều 11 đến  Điều 21) quy định về nội dung điều chỉnh của mỗi hình thức văn bản quy phạm pháp luật, gồm nội dung của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; nội dung của pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Chương III - Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (từ Điều 22 đến Điều 57). Chương này gồm 6 mục: Mục 1 - Lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Mục 2 - Soạn thảo luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Mục 3 - Thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Mục 4 - Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật,  dự thảo nghị quyết của Quốc hội. Mục 5 - Thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Mục 6 - Công bố văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 
Chương IV, V, VI và VII (từ Điều 58 đến Điều 74) quy định quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch.

Chương VIII - Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy trình rút gọn (từ Điều 74 đến  Điều 77), quy định các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; hồ sơ trình dự án, dự thảo và việc xem xét, thông qua dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Chương IX - Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên tắc áp dụng, công khai văn bản quy phạm pháp luật (từ Điều 78 đến Điều 84) trong đó quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực và việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật, vấn đề hiệu lực trở về trước, ngưng hiệu lực, những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng và việc đăng tải, đưa tin văn bản quy phạm pháp luật. 
Chương X - Giải thích văn bản quy phạm pháp luật (Điều 85 và Điều 86) gồm các quy định về thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh; xây dựng, ban hành dự thảo nghị quyết giải thích luật, pháp lệnh.
Chương XI - Giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (từ Điều 87 đến Điều 93), quy định việc kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, xử lý và thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật, việc hợp nhất, rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Chương XII - Điều khoản thi hành (Điều 94 và Điều 95) quy định thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật, kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
II. Một số lưu ý khi áp dụng Luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành. (Điều 9)

2. Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: (i). Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản; (ii). Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó; (iii). Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Điều 81)

3. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (Điều 83)
- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.

- Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

III. Liên hệ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Khuyến nghị bản dự thảo và bản gốc của văn bản Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. (Điều 10)

2. Trong những trường hợp thật cần thiết, QCQLNB có thể có hiệu lực trở về trước. Lưu ý không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây: a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó QCQLNB không quy định trách nhiệm pháp lý; b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. (Điều 79)

3. Xử lý các QCQLNB có dấu hiệu trái pháp luật: Trưởng các Ban, Thủ trưởng các đơn vị thành viên có trách nhiệm kiểm tra QCQLNB do mình trình ban hành hoặc do mình ban hành. Khi phát hiện QCQLNB trái pháp luật hoặc trái với QCQLNB cấp trên, thì tự mình hoặc trình bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành QCQLNB khác thay thế. (Điều 91)

4. Khi một văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành (thí dụ là văn bản Luật) và được thay thế bằng một văn bản quy phạm pháp luật khác, thì đối với các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành (thí dụ là Nghị định, Thông tư), nếu chưa có văn bản mới thay thế hoặc bãi bỏ, thì có thể xem xét tiếp tục áp dụng đối với những nội dung không trái với nội dung văn bản Luật mới ban hành. Những trường hợp chưa xác định được thì cần có văn bản hỏi chính thức cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản; hoặc gửi về cơ quan chủ quản để hướng dẫn xử lý.
IV. Kết luận

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc nghiên cứu và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật là yêu cầu thường xuyên. Do đó, các tổ chức và cá nhân cần lưu ý đến tính hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp có sự khác biệt về nội dung giữa các văn bản quy phạm pháp luật thì cần xử lý thận trọng theo đúng luật định. Khi cần giải thích rõ nội dung nêu trong văn bản quy phạm pháp luật, thì có thể gửi văn bản hỏi trực tiếp cơ quan ban hành văn bản, hoặc gửi đến Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp khi nhận định văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái luật. Ngoài ra, các tổ chức và cá nhân cũng cần thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đối với lĩnh vực mình phụ trách, nhằm đảm bảo áp dụng đúng quy định pháp luật hiện hành.  

V. Các văn bản liên quan 
1) Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 3/12/2004

2) Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010, về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

3) Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 13/11/2010 của Bộ Tư pháp, qui định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010.

4) Quyết định số 2837/QĐĐC-BTP ngày 9/12/2010 của Bộ Tư pháp, đính chính Thông tư 20/2010/TT-BTP ngày 13/11/2010.

Ghi chú (*):

   - Hội viên Hội Luật Gia Việt Nam
   - Trưởng Ban Pháp chế - Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Chi Hội trưởng Chi Hội Luật gia  

   - Các tài liệu đã phát hành:

[1]  LG Nguyễn Quang Thi, LS Lâm Vĩnh Phong, “Một số văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch điện tử”, 2010.

[2]  LG Nguyễn Quang Thi, LS Lâm Vĩnh Phong, “Một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại”, 2010.

[3]  LG Nguyễn Quang Thi, “Những điều cần biết về Quy định xử phạt vi phạm pháp luật trong hoạt động cung ứng điện và sử dụng điện”, Nhà xuất bản Trẻ, 2010.

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý
KHI XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Luật gia Dương Văn Minh – Ban Pháp chế

Tóm tắt: Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia(*). Bộ Luật Lao động số 35-L/CTN của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm 17 Chương, 198 Điều, được Quốc hội thông qua ngày 23/6/1994. Trong quá trình áp dụng Bộ Luật Lao động vào thực tiễn xã hội cho đến hiện nay, Quốc hội đã ban hành một số Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, cụ thể là: Luật số 35/2002/QH10 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, được Quốc hội thông qua ngày 02/4/2002; Luật số 74/2006/QH11  sửa đổi bổ sung chương XIV (về giải quyết tranh chấp lao động) của Bộ Luật Lao động, được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006; Luật số 84/2007/QH11 sửa đổi bổ sung Điều 73 (Quy định số ngày lễ người lao động được nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương) của Bộ Luật Lao động, được Quốc hội thông qua ngày 02/4/2007. Xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi và quy định tại Luật số 35/2002/QH10, sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, được Quốc hội thông qua ngày 02/4/2002. 

I. Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng Luật vào xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất:

1. Điểm c, Khoản 1, Điều 11 Nghi định số 41-CP ngày 6/7/1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất có quy định: “Việc xem xét, xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 87 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau: Đương sự phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư, bào chữa viên nhân dân, hoặc người khác bào chữa. Nếu người sử dụng lao động đã 3 lần thông báo bằng văn bản mà đương sự vẫn vắng mặt thì người sử dụng lao động có quyền xử lý kỷ luật và thông báo quyết định kỷ luật cho đương  sự biết.”
►Lưu ý khi áp dụng vào thực tế: thủ tục gửi văn bản thông báo đến đương sự lần 1, lần 2 và lần 3 cần phải được lưu lại chứng cứ cụ thể (đương sự ký nhận, người nhà ký nhận v.v…) để củng cố cơ sở pháp lý nếu xảy ra khiếu nại về phía đương sự.
2. Khoản 3, Điều 1 Nghi định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41-CP ngày 6/7/1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất như sau: “Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 86 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau: Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng, kể từ ngày xảy ra hoặc phát hiện vi phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là sáu tháng”.

►Lưu ý khi áp dụng vào thực tế: Trong quá trình xử lý vụ việc, có những trường hơp phức tạp phải xác minh ở các bộ phận khác ngoài đơn vị và chờ phúc đáp… nên có khả năng quá thời hiệu xử lý. Vì vậy Khuyến nghị phải phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc các bên liên quan giải quyết vụ việc để củng cố hồ sơ và tiến hành xử lý kỷ luật người lao động theo đúng trình tự, thời hiệu.

3. Khoản 5, Điều 1 Nghi định số 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/4/2003 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41-CP ngày 6/7/1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất như sau: “Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải ra quyết định bằng văn bản (trừ hình thức khiển trách bằng  miệng), trường hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải, người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí thì Ban chấp hành Công đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn cấp trên trực tiếp. Người sử dụng lao động báo cáo Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội. Sau 20 ngày kể từ ngày báo cáo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động mới có quyền ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.
►Lưu ý khi áp dụng vào thực tế: Khuyến nghị phải thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định để tránh phát sinh khiếu nại, tranh chấp về sau.

4. Hồ sơ Xử lý vi phạm kỷ luật lao động gồm các biểu mẫu liệt kê theo hướng dẫn của Thông tư  số 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành hành một số điều của Nghị định số 41-CP ngày 6/7/1995 và Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003. Trong đó có biểu mẫu số 8 – Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động (xem phụ lục đính kèm).
►Lưu ý trong việc áp dụng thực hiện: Có những trường hợp đơn vị thực hiện ghi biên bản họp xử lý kỷ luật theo mẫu nhưng không có phần ký tên bên dưới biên bản, chỉ đính kèm danh sách các thành viên dự họp ký tên. Khuyến nghị phải có ít nhất 3 chữ ký (người sử dụng lao động, đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, đương sự) ngay phía dưới biên bản theo mẫu quy định.

5. Khi Cơ quan có thẩm quyền kết luận về quyết định xử lý của người sử dụng lao động là sai, thì người sử dụng lao động phải hủy bỏ quyết định đó, xin lỗi công khai, khôi phục danh dự và mọi quyền lợi vật chất cho người lao động (Điều 94 – Chương VIII Bộ Luật Lao động).

II. Kết luận: Các bộ phận tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, cán bộ Pháp chế tại đơn vị cầm nghiên cứu kỹ từng trường hợp cụ thể để tư vấn pháp luật chuẩn xác, giúp đơn vị thực hiện xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đúng theo trình tự thủ tục quy định. 

III. Những văn bản Quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
- Nghị định số 41-CP ngày 6/7/1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.

- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 41-CP ngày 6/7/1995.

- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội, hướng dẫn thi hành hành một số điều của Nghị định số 41-CP ngày 6/7/1995 và Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003.
Ghi chú (*): Trích lời nói đầu của Bộ Luật Lao động 1994 

MÉu BI£N BẢN Xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng (MÉu sè 8, Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 19/2003/TT-BL§TBXH ngµy 22/9/2003 cña Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi)
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
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§éc lËp  -  Tù do  -  H¹nh phóc

...., ngµy.... th¸ng..... n¨m.....

BI£N BẢN

Xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng

Cuéc häp xem xÐt xö lý vi ph¹m kû luËt lao ®éng ®èi víi «ng (bµ) b¾t ®Çu lóc….. giê… ngµy… th¸ng…. n¨m……    

§Þa ®iÓm t¹i:....

I. Thµnh phÇn dù häp gåm:

1. Ng­êi sö dông lao ®éng hoÆc ng­êi ®­îc ng­êi sö dông lao ®éng uû quyÒn.

Hä tªn:

Chøc vô hoÆc chøc danh:

Theo uû quyÒn ngµy.... th¸ng.... n¨m.... (nÕu cã v¨n b¶n uû quyÒn).

2. §¹i diÖn Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban chÊp hµnh l©m thêi trong ®¬n vÞ.

Hä tªn:

Chøc vô hoÆc chøc danh:

3. §­¬ng sù.

Hä tªn:

Chøc vô hoÆc chøc danh:

§¬n vÞ lµm viÖc:

C«ng viÖc ®ang lµm:

4. Cha hoÆc mÑ hoÆc ng­êi ®ì ®Çu hîp ph¸p, nÕu ®­¬ng sù d­íi 15 tuæi.

Hä tªn:

Chøc danh:

N¬i lµm viÖc hoÆc n¬i th­êng tró:

5. Ng­êi bµo ch÷a cho ®­¬ng sù (nÕu cã).

Hä tªn:

Chøc vô hoÆc chøc danh:

§¬n vÞ c«ng t¸c.

6. Ng­êi lµm chøng (nÕu cã).

Hä tªn:

Chøc vô hoÆc chøc danh:

§¬n vÞ c«ng t¸c hoÆc n¬i c­ tró:

7. Ng­êi ®­îc ng­êi sö dông lao ®éng mêi tham dù.

Hä tªn:

Chøc vô hoÆc chøc danh:

§¬n vÞ c«ng t¸c:

II. Néi dung:

1. §­¬ng sù tr×nh bµy b¶n t­êng tr×nh diÔn biÕn sù viÖc (cÇn ghi râ c¸c néi dung) nh­: Hµnh vi vi ph¹m, møc ®é vi ph¹m, nguyªn nh©n, h×nh thøc kû luËt lao ®éng.... trong tr­êng hîp ®­¬ng sù kh«ng cã b¶n t­êng tr×nh th× ng­êi sö dông lao ®éng tr×nh bµy biªn b¶n sù viÖc x¶y ra hoÆc ph¸t hiÖn.  

2. Ng­êi sö dông lao ®éng chøng minh lçi cña ng­êi lao ®éng (cÇn ghi râ mét sè néi dung) nh­: Hµnh vi vi ph¹m, møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc kû luËt lao ®éng..... Tr­êng hîp båi th­êng tr¸ch nhiÖm vËt chÊt th× ghi møc ®é thiÖt h¹i (tÝnh gi¸ trÞ b»ng tiÒn §ång ViÖt Nam), ph­¬ng thøc båi th­êng....

3. Ng­êi lµm chøng (nÕu cã) cÇn tr×nh bµy cô thÓ nh÷ng néi dung cã liªn quan ®Õn sù viÖc x¶y ra.

4. Ng­êi ®¹i diÖn Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban chÊp hµnh l©m thêi trong ®¬n vÞ, ng­êi bµo ch÷a cho ®­¬ng sù, ®­¬ng sù (cÇn ghi râ viÖc ng­êi sö dông lao ®éng chøng minh lçi cña ng­êi lao ®éng ®óng hay sai víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt).

5. KÕt luËn cuèi cïng cña ng­êi sö dông lao ®éng.

Hµnh vi vi ph¹m kû luËt, møc ®é vi ph¹m, h×nh thøc kû luËt lao ®éng. Tr­êng hîp båi th­êng tr¸ch nhiÖm vËt chÊt: møc ®é thiÖt h¹i, møc båi th­êng, ph­¬ng thøc båi th­êng.

6. B¶o l­u ý kiÕn cña c¸c thµnh phÇn tham dù (nÕu cã).

7. KÕt thóc cuéc häp vµo lóc.... giê..... ngµy.... th¸ng.... n¨m........

	
§­¬ng sù

(ký tªn, ghi râ hä, tªn)
	§¹i diÖn Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së

(ký tªn, ghi râ hä, tªn)
	Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

(ký tªn, ghi râ hä tªn)


MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN QUAN TÂM
VỀ LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2010

Luật sư Lâm Vĩnh Phong

Phó Chi Hội Trưởng

Chi Hội LG EVN HCMC
Tóm tắt: Luật Trọng tài Thương mại số 54/2010/QHXII do Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ 01/01/2011, thay thế Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003. Luật Trọng tài Thương mại gồm 13 chương, 82 điều bao gồm: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 15); Thỏa thuận Trọng tài (từ Điều 16 đến Điều 19); Trọng tài viên (từ Điều 20 đến Điều 22); Trung tâm Trọng tài (từ Điều 23 đến Điều 29); Khởi kiện (từ Điều 30 đến Điều 38); Hội đồng Trọng tài (từ Điều 39 đến Điều 47); Biện pháp khẩn cấp tạm thời (từ Điều 48 đến Điều 53); Phiên họp giải quyết tranh chấp (từ Điều 54 đến Điều 59); Phán quyết Trọng tài (từ Điều 60 đến Điều 64); Thi hành phán quyết Trọng tài (từ Điều 65 đến Điều 67); Hủy phán quyết Trọng tài (từ Điều 68 đến Điều 72); Tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (từ Điều 73 đến Điều 79); Điều khoản thi hành (từ Điều 80 đến Điều 82).

I. Quá trình hình thành thể chế Trọng tài Thương mại:

Trọng tài Thương mại là một phương thức giải quyết các tranh chấp thương mại (ngoài hình thức tố tụng Tòa án) mà các bên chủ động chọn để giải quyết khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Từ năm 2003, đất nước chúng ta đã ban hành Pháp lệnh Trọng tài thương mại làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của các Trung tâm Trọng tài Thương mại và giải quyết các tranh chấp bằng Trọng tài.
Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 về cơ bản phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế trong việc điều chỉnh các vấn đề chủ yếu của Trọng tài Thương mại (quy định về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài, điều kiện trở thành Trọng tài viên, về trọng tài vụ việc, mở rộng thẩm quyền chọn trọng tài viên, ghi nhận mối quan hệ giữa Trọng tài và Tòa án bằng một loạt các quy định cụ thể như hỗ trợ thi hành thỏa thuận trọng tài, chỉ định Trọng tài viên, giải quyết khiếu nại về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, giải quyết yêu cầu hủy quyết định trọng tài, lưu trữ hồ sơ trọng tài v.v). Tuy nhiên  Pháp lệnh Trọng tài Thương mại vẫn còn không ít các hạn chế, bất cập và chưa tạo được cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện chủ trương của Nhà nước là khuyến khích các bên sử dụng Trọng tài trong giải quyết các tranh chấp thương mại và các tranh chấp khác. Để khắc phục vấn đề này, Quốc Hội đã tổ chức xây dựng và ban hành một đạo luật mới về Trọng tài Thương mại – đó là Luật Trọng tài Thương mại 2010 để thay thế Pháp lệnh Trọng tài Thương mại 2003, trên cơ sở kế thừa những chế định tiến bộ, kết hợp với những quy định mới, hoàn chỉnh hơn.

II. Những điểm mới cơ bản của Luật Trọng tài Thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài Thương mại 2003

1. Mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại: Luật Trọng tài Thương mại (TTTM) đã dỡ bỏ hạn chế của Pháp lệnh TTTM về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp thương mại của Trọng tài thông qua việc mở rộng phạm vi thẩm quyền của Trọng tài tới nhiều loại tranh chấp liên quan đến quyền và lợi ích của các bên (Điều 2 Luật TTTM). Đây là một trong những điểm mới quan trọng nhất của Luật TTTM so với Pháp lệnh TTTM và phù hợp với thực tiễn sử dụng Trọng tài của các nước trên thế giới

2. Khắc phục sự không rõ ràng của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 về các tình huống có thể làm vô hiệu thỏa thuận trọng tài: Điều 18 Luật TTTM giới hạn 6 tình huống theo đó thoả thuận trọng tài vô hiệu. Đặc biệt, còn có quy định trường hợp thỏa thuận trọng tài không rõ ràng thì bên khởi kiện (nguyên đơn) có quyền được tự do lựa chọn tổ chức trọng tài thích hợp để khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Với quy định này sẽ ngăn chặn và giảm bớt tình trạng thỏa thuận trọng tài bị vô hiệu hoặc tình trạng không có cơ quan nào giải quyết tranh chấp.

3. Không yêu cầu Trọng tài viên phải có quốc tịch Việt Nam. Điều đó có nghĩa là người nước ngoài cũng có thể được chỉ định làm trọng tài viên ở Việt Nam nếu các bên tranh chấp hoặc tổ chức trọng tài tín nhiệm họ. Quy định này đáp ứng nhu cầu thực tế trong giai đoạn Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.
4. Cho phép các Trung tâm trọng tài được ban hành quy tắc tố tụng trọng tài phù hợp với quy định của Luật và đảm bảo đặc thù của mỗi Trung tâm để tăng thêm tính hấp dẫn đối với các bên tranh chấp.
5. Cho phép các tổ chức trọng tài nước ngoài được mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Chương XII với 07 Điều).
6. Nâng cao vị thế của Trọng tài thông qua việc cho phép Hội đồng Trọng tài được thu thập chứng cứ, triệu tập nhân chứng, áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 47, 48, 49 và 50). Quy định này nhằm giúp cho tố tụng trọng tài vận hành có hiệu quả hơn.
7. Hạn chế nguy cơ phán quyết của Trọng tài bị Tòa án tuyên hủy bởi quy định không phù hợp của Pháp lệnh TTTM, như quy định về quyền của một bên được gửi đơn lên Tòa án yêu cầu huỷ quyết định trọng tài nếu “không đồng ý với quyết định trọng tài”, bởi vì các quy định này của Pháp lệnh đã làm cho tố tụng trọng tài trở nên rất rủi ro và làm mất đi tính chung thẩm của phán quyết trọng tài mà pháp luật của hầu hết các nước đều công nhận.
8. Luật TTTM là đã tiếp thu nguyên tắc cấm hành vi mâu thuẫn trong tố tụng là nguyên tắc rất quan trọng đã hình thành lâu đời trong pháp luật tố tụng của các nước phát triển. Quy định mới của Luật (Điều 13) xác định khi một bên nhận thấy những quy định của Luật hoặc của thỏa thuận trọng tài bị vi phạm mà vẫn tiếp tục thực hiện tố tụng trọng tài và không phản đối vi phạm đó trong thời hạn luật định thì mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Toà án. Quy định này nhằm ngăn chặn một cách có hiệu quả các hành vi cơ hội trong tố tụng trọng tài.

9. Thể hiện rõ nét mối quan hệ giữa Trọng tài với Tòa án trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ tranh chấp của các bên. Luật đã đưa ra một loạt các quy định mới nhằm xác định mối quan hệ pháp lý quan trọng này: xác định rõ Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài và liệt kê 8 nội dung thẩm quyền của Tòa án trong quan hệ với Trọng tài bao gồm: thu thập chứng cứ, lưu giữ chứng cứ; đăng ký phán quyết trọng tài; tuyên thỏa thuận trọng tài vô hiệu; xác định thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; giải quyết và yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; bảo đảm sự có mặt của người làm chứng; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; chỉ định, thay đổi trọng tài viên. Quy định tại các điều luật khác liên quan đã cụ thể hóa nội dung những thẩm quyền này của Toà án. Quy định này đã khắc phục được những bất cập của Pháp lệnh TTTM, tạo điều kiện để các Tòa án và Hội đồng trọng tài cũng như các bên tranh chấp tránh được lúng túng trong các trường hợp cụ thể, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để trọng tài hoạt động có hiệu quả.
10. Quy định phù hợp hơn về thủ tục Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Khác với Pháp lệnh TTTM, thủ tục tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài theo Luật TTTM chỉ có một cấp và có giá trị chung thẩm. Luật quy định một Hội đồng gồm 03 thẩm phán xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài và quyết định của Hội đồng là chung thẩm có hiệu lực thi hành ngay (Điều 71).

III. Một số vấn đề cần lưu ý khi áp dụng Luật Trọng tài Thương mại 2010 trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh:
1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài Thương mại: tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại; tranh chấp phát sinh mà một bên có hoạt động thương mại; Tranh chấp khác mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài (Điều 2)
2. Thỏa thuận trọng tài là “nền móng” của tố tụng trọng tài. Đây là yếu tố không thể thiếu giữa các bên nếu muốn lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng hình thức tố tụng Trọng tài (Điều 5). 

3. Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai (trừ các bên có thỏa thuận khác) và phán quyết trọng tài là chung thẩm, có hiệu lực kể từ ngày ban hành (Điều 4 và 61).

4. Trong trường hợp các bên đã có thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài mà một bên khởi kiện tại Tòa án thì Tòa án phải từ chối thụ lý vụ việc, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài đó vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài đó không thể thực hiện được (Điều 6).
5. Thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác (Điều 33). 

6. Ngôn ngữ và luật sử dụng trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (Điều 10 và Điều 14):

· Sử dụng tiếng Việt và pháp luật Việt Nam đối với các tranh chấp không có yếu tố nước ngoài.

· Các tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì sử dụng ngôn ngữ và pháp luật do các bên thỏa thuận lựa chọn.

· Các bên không thỏa thuận về vấn đề này thì Hội đồng trọng tài sẽ quyết định.

7. Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài, Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp; cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp; kê biên tài sản đang tranh chấp ...) theo quy định của Luật TTTM và các quy định của pháp luật có liên quan (Điều 48 và 49). Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình. Trong trường hợp bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng và gây thiệt hại cho bên kia hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường (Điều 52).

8. Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài (Điều 8).
9. Khi Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp (Điều 59). 

10. Các bên tranh chấp có quyền yêu cầu thay đổi Trọng tài viên giải quyết tranh chấp trong các trường hợp sau đây (Điều 42):

· Trọng tài viên là người thân thích hoặc là người đại diện của một bên;

· Trọng tài viên có lợi ích liên quan trong vụ tranh chấp;

· Có căn cứ rõ ràng cho thấy Trọng tài viên không vô tư, khách quan;

· Đã là hòa giải viên, người đại diện, luật sư của bất cứ bên nào trước khi đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại trọng tài.

IV. Một số ưu điểm khi áp dụng giải quyết tranh chấp kinh doanh - thương mại bằng Trọng tài:

- Quyết định của Trọng tài là chung thẩm và vì vậy nó có giá trị bắt buộc đối với các bên, các bên không thể chống án hay kháng cáo. Việc xét xử tại Trọng tài chỉ diễn ra ở một cấp xét xử, đó cũng chính là điều khác biệt cơ bản so với xét xử tại Tòa án bởi thông thường xét xử tại Tòa án diễn ra ở hai cấp. Hội đồng trọng tài sau khi tuyên phán quyết xong là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và chấm dứt sự tồn tại.
- Hoạt động của Trọng tài diễn ra liên tục vì Hội đồng Trọng tài xét xử vụ kiện là do các bên thỏa thuận lựa chọn, hoặc được chỉ định để giải quyết vụ kiện, do đó các trọng tài viên là người theo vụ kiện từ đầu đến cuối, vì vậy họ có điều kiện để nắm bắt và tìm hiểu thấu đáo các tình tiết của vụ việc. Chính điều này có lợi ngay cả khi các bên muốn hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, trọng tài có thể hỗ trợ các bên đạt tới một thỏa thuận, điều mà ít khi xảy ra ở Tòa án.
- Trọng tài xét xứ bí mật bởi tiến trình giải quyết của Trọng tài có tính riêng biệt. Hầu hết các quy định pháp luật về Trọng tài của các quốc gia đều thừa nhận nguyên tắc Trọng tài xử kín nếu các bên không có thỏa thuận khác. Đây là một ưu điểm quan trọng bởi các doanh nghiệp không muốn các chi tiết của vụ tranh chấp bị đem ra công khai trước Tòa án, điều mà các doanh nghiệp luôn coi là tối kỵ trong hoạt động kinh doanh của mình.
- Khi xét xử, trọng tài cho phép các bên được sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia và điều này được thể hiện ở quyền chọn Trọng tài viên của các bên. Các bên có thể chọn một Hội đồng Trọng tài dựa trên trình độ, năng lực, sự hiểu biết vững vàng của họ về pháp luật thương mại quốc tế, về các lĩnh vực chuyên biệt như licensing, leasing, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, sở hữu trí tuệ, chứng khoán.
Tố tụng thông qua Trọng tài Thương mại và Tố tụng thông qua Tòa án là các phương thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh thương mại. Đối với tố tụng thông qua Tòa án, Tòa kinh tế (chứ không phải là Tòa án kinh tế như cách gọi không chính xác của một số người) thuộc Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân quận, huyện là các cơ quan có thẩm quyền xét xử các vụ án kinh tế (Điều 27 và 30 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002)
- Hoạt động xét xử của Trọng tài liên tục do đó tiết kiệm thời gian, chi phí và tiền bạc cho doanh nghiệp. Trong khi đó giải quyết tranh chấp bằng Tòa án thường rất khó đạt được điều này bởi Tòa án phải giải quyết nhiều tranh chấp cùng một lúc, do đó tình trạng án tồn đọng là điều không thể tránh khỏi.

- Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thể hiện tính năng động, linh hoạt và mềm dẻo, do đó để thích ứng hơn so với giải quyết tranh chấp bằng Tòa án. Tòa án khi xét xử phải tuân thủ một cách đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định có tính chất quy trình, thủ tục, trình tự được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự 2004 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Thực tiễn cho thấy giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thường kéo dài tối đa là 6 tháng, trong khi đó giải quyết tranh chấp tại Tòa án có trường hợp kéo dài nhiều năm.

- Việc xét xử tranh chấp bằng Trọng tài đảm bảo tính bí mật cao và vì vậy sẽ tránh cho các bên nguy cơ làm tổn thương đến mối quan hệ hợp tác làm ăn vốn có, trong khi đó việc xét xử công khai tại Tòa án thường dễ làm cho các bên rơi vào thế đối đầu nhau với kết cục là một bên được thừa nhận như một người chiến thắng, còn bên kia thấy mình là một kẻ thua cuộc.

V. Kết luận:

Việc xét xử tranh chấp bằng Trọng tài trên thực tế đã làm giảm đáng kể mức độ xung đột, căng thẳng của những bất đồng bởi nó diễn ra trong một không gian kín, nhẹ nhàng, mang tính trao đổi đề tìm ra sự thật khách quan của vụ việc. Đó chính là những yếu tố tạo điều kiện để các bên duy trì được quan hệ đối tác, quan hệ thiện chí đối với nhau. Hơn nữa, sự tự nguyện thi hành quyết định của một bên sẽ làm cho bên kia có sự tin tưởng tốt hơn trong quan hệ làm ăn có thể diễn ra trong tương lai. Các bộ phận chủ trì việc soạn thảo và tổ chức ký kết hợp đồng cần nghiên cứu, tìm hiểu Luật Trọng tài Thương mại 2010 để áp dụng linh hoạt vào việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh - thương mại. 
VI. Các văn bản liên quan: 

Luật Trọng tài thương mại 2010 mới ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2011, do đó để Luật được áp dụng dễ dàng và thuận lợi, Chính Phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan triển khai xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. Trước mắt Bộ Tư pháp được giao chủ trì soạn thảo xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại, dự kiến sẽ ban hành trong năm 2011.
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
LS Nguyễn Văn Hậu

Tóm tắt: Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội do Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15 tháng 04 năm 1997, số hiệu 56L/CTN, có hiệu lực từ 17/04/1997, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, ban hành ngày 07/01/2002 và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 63/2010/QH12, ban hành ngày 06/12/2010. Trong đó có quy định: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

I. Giới thiệu luật: 

Luật gồm 10 chương, 90 điều được bố cục như sau:

Chương I – Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7), gồm các quy định về  quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; kinh phí tổ chức bầu cử và các quy định chung khác.

Chương II – Số đại biểu Quốc Hội, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu (từ Điều 8 đến Điều 12) quy định về số lượng,  thành phần và căn cứ để phân bổ đại biểu Quốc hội; quy định về khu vực bỏ phiếu.

Chương III – Quy định về việc thành lập cũng như trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử (từ Điều 13 đến Điều 21) 

Chương IV – Danh sách cử tri (từ Điều 22 đến Điều 27) quy định việc lập danh sách cử tri; đối tượng không được ghi tên vào danh sách cử tri; thông báo danh sách cử tri và giải quyết khiếu nại.

Chương V – Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (từ Điều 28 đến Điều 53) quy địnhnhững đối tượng không được quyền ứng cử; thành phần, quy trình hiệp thương và kết quả hiệp thương; công bố, niêm yết danh sách ứng cử; giải quyết khiếu nại. Chương này gồm 4 mục: Mục 1 - Ứng cử và hồ sơ ứng cử. Mục 2 – Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Mục 3 – Danh sách những người ứng cử. Mục 4 – Tuyên truyền, vận động bầu cử.

Chương VI – Quy định về trình tự bầu cử (từ Điều 54 đến Điều 63). Chương này gồm 2 mục: Mục 1- Ngày bầu cử. Mục 2- Thể thức bỏ phiếu

Chương VII – Kết quả bầu cử (từ Điều 64 đến Điều 78) quy định về phiếu không hợp lệ; biên bản kiểm phiếu; bầu cử thêm, bầu cử lại; công bố kết quả bầu cử và giải quyết khiếu nại. Chương này gồm 5 mục: Mục 1- Việc kiểm phiếu. Mục 2 – Kết quả bầu cử. Mục 3 – Việc bầu cử thêm, bầu cử lại. Mục 4: Việc tổng kết cuộc bầu cử. Mục 5 – Giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử.

Chương VIII –  Quy định về điều kiện và quy trình bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội(từ Điều79 đến Điều 86)

Chương IX – Xử lý vi phạm về bầu cử(từ Điều 87, 88) quy định hành vi vi phạm về bầu cử và hình thức xử lý.

Chương X – Điều khoản thi hành (từ Điều 89, 90)quy định thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật, và tổ chức hướng dẫn thi hành.



II. Một số lưu ý khi áp dụng Luật:


1. Trường hợp không được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội:  
· Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. 

· Người đang bị khởi tố về hình sự; 

· Ngươi đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án; 

· Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án những chưa được xoá án; 

· Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính về giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính. Những người đã có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội mà đến thời điểm bắt đầu bầu cử bị khởi tố về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng bầu cử xoá tên trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội.


2. Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng tiêu chuẩn: 

· Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; 

· Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liên chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liệu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật; 

· Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; 

· Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; 

· Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. (Điều 3)

3. Trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri: 

· Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự

· Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Toà án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xoá tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

III. Liên hệ vào thực tế hoạt động bầu cử:

1. Về phiếu không hợp lệ: 

· Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát; 

· Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; 

· Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu; 

· Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử; 

· Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm. 

2. Giải quyết khiếu nại:

· Khiếu nại về danh sách cử tri (Điều 26): Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại (khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản), cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được khiếu kiện, Toà án nhân dân phải giải quyết xong. Quyết định của Toà án nhân dân là quyết định cuối cùng.

· Khiếu nại về danh sách người ứng cử (Điều 49): Kể từ ngày công bố danh sách những người ứng cử, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử, Hội đồng bầu cử. 

· Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử, Hội đồng bầu cử phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền.

· Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử thì có quyền khiếu nại với Hội đồng bầu cử. Quyết định của Hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng.

· Trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngưng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử.

· Hội đồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền.

· Khiếu nại việc kiểm phiếu (Điều 67): Những khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử nhận, giải quyết và ghi cách giải quyết vào biên bản. Trong trường hợp Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải ghi rõ ý kiến của Tổ vào biên bản giải quyết khiếu nại và chuyển đến Ban bầu cử.

· Khiếu nại về kết quả bầu cử (Điều 78): Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được gửi đến Hội đồng bầu cử chậm nhất là mười ngày kể từ ngày Hội đồng bầu cử công bố kết quả bầu cử. Hội đồng bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng. 

3. Vi phạm về bầu cử và hình thức xử lý.

Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

IV. Các văn bản liên quan:

 
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 ngày 07/01/2002 


2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12, ngày 06/12/2010      
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
LS Nguyễn Văn Hậu

Tóm tắt: Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Quốc hội khóaIX, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, số hiệu 12/2003/QH11, có hiệu lực từ 10/12/2003, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 63/2010/QH12, ban hành ngày 06/12/2010. Trong đó quy định: Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để đáp ứng chủ trương tiến hành đồng thời bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
I. Giới thiệu luật: 

Luật gồm 10 chương, 79 điều được bố cục như sau:

Chương I – Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 8), gồm các quy định về  quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; kinh phí tổ chức bầu cử và các quy định chung khác.

Chương II – Số đại biểu Hội đồng nhân dân, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu (từ Điều 9 đến Điều 14) quy định về số lượng và căn cứ để phân bổ đại biểu Hội đồng nhân dân; thành lập đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu.

Chương III – Quy định về việc thành lập cũng như trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử (từ Điều 15 đến Điều 22) 

Chương IV – Danh sách cử tri (từ Điều 23 đến Điều 28) quy định việc lập danh sách cử tri; đối tượng không được ghi tên vào danh sách cử tri; thông báo danh sách cử tri và giải quyết khiếu nại.

Chương V – Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (từ Điều 29 đến Điều 47) quy địnhnhững đối tượng không được quyền ứng cử; thành phần, quy trình hiệp thương và kết quả hiệp thương; công bố, niêm yết danh sách ứng cử; giải quyết khiếu nại. Chương này gồm 4 mục: Mục 1 - Ứng cử và hồ sơ ứng cử. Mục 2 – Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Mục 3 – Danh sách những người ứng cử. Mục 4 – Tuyên truyền, vận động bầu cử.

Chương VI – Quy định về trình tự bầu cử,về việc bắt buộc khi viết phiếu (từ Điều 48 đến Điều 54). 

Chương VII – Kết quả bầu cử (từ Điều 55 đến Điều 67) quy định về phiếu không hợp lệ; biên bản kiểm phiếu; bầu cử thêm, bầu cử lại; công bố kết quả bầu cử. Chương này gồm 5 mục: Mục 1- Việc kiểm phiếu. Mục 2 – Kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử. Mục 3 – Việc bầu cử thêm và bầu cử lại. Mục 4: Tổng kết bầu cử. 

Chương VIII –  Quy định về điều kiện và quy trình bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội(từ Điều68 đến Điều 75)

Chương IX – Xử lý vi phạm về bầu cử(từ Điều 76, 77) quy định hành vi vi phạm về bầu cử và hình thức xử lý.

Chương X – Điều khoản thi hành (từ Điều 78, 79)quy định thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật, và tổ chức hướng dẫn thi hành.

II. Một số lưu ý khi áp dụng Luật:


1. Trường hợp không được quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân:  

· Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri; 

· Người đang bị khởi tố về hình sự; 

· Người đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án; 

· Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án nhưng chưa được xoá án tích; 

· Người đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính. Những người đã có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà đến thời điểm bắt đầu bầu cử bị khởi tố về hình sự, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng bầu cử xoá tên người đó trong danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và thông báo cho cử tri biết.



2. Đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn: 
· Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng, phát triển địa phương; 

· Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; 

· Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân, có khả năng tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật; am hiểu tình hình kinh tế - xã hội để tham gia quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương; 

· Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; 

· Có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.


3. Trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri: 
· Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri;  

· Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị Toà án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù, bị bắt tạm giam hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì Uỷ ban nhân dân cấp xã xoá tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

III. Liên hệ vào thực tế hoạt động bầu cử:


1. Về phiếu không hợp lệ: 
· Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát; 

· Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử; 

· Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu; 

· Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử; 

· Phiếu có ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm. 



2. Giải quyết khiếu nại:

· Khiếu nại về danh sách cử tri (Điều 27): Trong thời hạn hai mươi lăm ngày kể từ ngày niêm yết, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi khiếu nại vào sổ và trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết. Nếu người khiếu nại không đồng ý về cách giải quyết đó thì có quyền khiếu nại lên Toà án nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Toà án nhân dân phải giải quyết xong. Quyết định của Toà án nhân dân là quyết định cuối cùng.

· Khiếu nại về danh sách người ứng cử (Điều 43): Kể từ ngày công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thì công dân có quyền khiếu nại, tố cáo về người ứng cử; khiếu nại, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử với Ban bầu cử ở cấp đó.  Ban bầu cử phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền. Trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban bầu cử thì có quyền khiếu nại, kiến nghị với Hội đồng bầu cử. Quyết định của Hội đồng bầu cử là quyết định cuối cùng. Trong thời hạn mười ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử ngưng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Trong trường hợp những khiếu nại, tố cáo đã rõ ràng, có đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân thì Hội đồng bầu cử các cấp quyết định xoá tên người đó trong danh sách những người ứng cử trước ngày bầu cử và thông báo cho cử tri biết. Hội đồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết và những khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết nhưng đương sự vẫn không đồng ý đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền.

· Khiếu nại việc kiểm phiếu (Điều 58): Những khiếu nại tại chỗ về việc kiểm phiếu do Tổ bầu cử tiếp nhận, giải quyết và ghi rõ cách giải quyết vào biên bản. Nếu Tổ bầu cử không giải quyết được thì phải báo cáo Ban bầu cử giải quyết.



3. Về người trúng cử: Những người ứng cử được quá nửa số phiếu hợp lệ và được nhiều phiếu hơn thì trúng cử. Trong trường hợp có nhiều người được số phiếu bằng nhau thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.
4. Vi phạm về bầu cử và hình thức xử lý

Người dùng các thủ đoạn lừa gạt, gian lận, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của công dân; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác làm sai lệch kết quả bầu cử, thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

IV. Các văn bản liên quan:


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12, ngày 06/12/2010      
LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
LS Nguyễn Văn Hậu

Tóm tắt: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010, số hiệu 59/2010/QH12, ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ 01/07/2011
I. Giới thiệu Luật: 

Luật gồm 6 chương, 51 điều được bố cục như sau:

Chương I – Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 11) quy định về các khái niệm về người tiêu dùng và hàng hóa; quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; các hành vi bị cấm và các quy định chung khác.

Chương II – Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng (từ Điều 12 đến Điều 26) quy định về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh, của bên thứ ba; về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng; miễn trách nhiệm bồi thường do hàng hóa khuyết tất gây ra và các quy định cụ thể khác.

Chương III – Quy định về trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (từ Điều 27, 28, 29)

Chương IV – Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (từ Điều 30 đến Điều 46) quy định về các hình thức và trình tự giải quyết tranh chấp. Chương này có 4 mục gồm: Mục 1 – Thương lượng. Mục 2 – Hòa giải. Mục 3 – Trọng tài. Mục 4 – Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Chương V – Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Điều 47, 48, 49)

Chương VI – Điều khoản thi hành (Điều 50, 51) quy định thời điểm có hiệu lực và cơ quan hướng dẫn thi hành.

II. Một số lưu ý khi áp dụng Luật:


1. Các hành vi bị cấm (Điều 10):
- Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về một trong các nội dung sau đây: 
· Hàng hoá, dịch vụ mà mình cung cấp
· Uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

· Nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với mình.

- Quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị hàng hoá, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 02 lần trở lên hoặc có hành vi khác gây cản trở, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt bình thường của người tiêu dùng.

- Ép buộc người tiêu dùng thông qua việc thực hiện một trong các hành vi sau đây:
· Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người tiêu dùng; 

· Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để ép buộc giao dịch.

- Thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, đề nghị giao dịch trực tiếp với đối tượng là người không có năng lực hành vi dân sự hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. 
- Yêu cầu người tiêu dùng thanh toán hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp mà không có thoả thuận trước với người tiêu dùng.
- Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng.
- Kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người tiêu dùng.


2. Nghĩa vụ của người tiêu dùng (Điều 9):
- Kiểm tra hàng hoá trước khi nhận; lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không làm tổn hại đến môi trường, trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác; thực hiện chính xác, đầy đủ hướng dẫn sử dụng hàng hóa, dịch vụ. 

- Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không bảo đảm an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người tiêu dùng; hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. 

3. Quyền của người tiêu dùng (Điều 8):
- Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hoá, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

- Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá; được cung cấp hoá đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

- Lựa chọn hàng hoá, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thoả thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hoá, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

- Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hoá, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. 

1. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục đơn giản quy định trong pháp luật về tố tụng dân sự khi có đủ các điều kiện sau đây (Điều 41): (a) Cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện; (b) Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng; (c) Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng.

2. Trách nhiệm của bên thứ ba: phải bảo đảm chính xác, đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp; yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp chứng cứ chứng minh tính xác thực và đầy đủ của thông tin; chịu trách nhiệm liên đới trong việc cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác; từ chối cho tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng phương tiện, dịch vụ do mình quản lý trong trường hợp hành vi sử dụng có khả năng quấy rối ngưòi tiêu dùng…

3. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

III. Liên hệ vào thực tế hoạt động bảo vệ người tiêu dùng:


1. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện (Điều 21): Hàng hoá, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thoả thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hoá, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá có trách nhiệm:

· Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp;

· Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới;

· Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;

· Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi;

· Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

· Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng;

· Chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.


2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra (Điều 23):
· Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật, trừ trường hợp quy định tại Điều 24 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
· Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra (Điều 24): Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá quy định tại Điều 23 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi chứng minh được khuyết tật của hàng hoá không thể phát hiện được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá cung cấp cho người tiêu dùng.



4. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (Điều 30): 
· Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được giải quyết thông qua: (a) Thương lượng; (b) Hòa giải; (c) Trọng tài; (d) Tòa án. Ngoài ra, trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết (Điều 25).
· Không được thương lượng, hoà giải trong trường hợp tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng.



5. Người tiêu dùng có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh trong vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, trừ việc chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (Điều 42).


6. Người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án (Điều 43).
GIỚI THIỆU LUẬT THANH TRA 2010

Luật gia Trần Quý Hòa

Tóm tắt: Ngày 01/04/1990, Pháp lệnh thanh tra được ban hành, là cơ sở pháp lý, xác định rõ vị trí của công tác thanh tra trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Pháp lệnh đã có những quy định cụ thể về vị trí của Thanh tra nhà nước, chức năng của thanh tra nhà nước, và làm rõ được tầm quan trọng của công tác thanh tra trong hệ thống cơ quan nhà nước. Luật thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2004. Qua gần 6 năm thực hiện, Luật thanh tra đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra, qua đó góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước. Trong 6 năm triển khai thực hiện Luật Thanh tra có nhiều điểm chưa phù hợp với thực tế; vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra chưa được xác định tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra; tính chủ động cũng như sự chỉ đạo còn hạn chế. Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập này, ngày 15/11/2010, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thanh tra, có hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2011.
I. Giới thiệu Luật Thanh tra

Luật Thanh tra gồm 7 chương, 78 điều, bao gồm: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 13); Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (từ Điều 14 đến Điều 30); Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra (từ Điều 31 đến Điều 35); Hoạt động thanh tra (từ Điều 36 đến Điều 60); Điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan Thanh tra Nhà nước (từ Điều 61 đến Điều 64); Thanh tra nhân dân (từ Điều 65 đến Điều 75); Điều khoản thi hành (từ Điều 76 đến Điều 78).

II. Những điểm mới so với Luật Thanh tra cũ:

Luật Thanh tra sửa đổi lần này có rất nhiều điểm mới so với Luật Thanh tra năm 2004, các điểm mới nằm ở tất cả các chương của Luật và dễ nhận ra ngay từ chương đầu tiên. 

1. Chương đầu tiên cũng bổ sung nhiều khái niệm, định nghĩa mới như: Định hướng chương trình thanh tra là gì, kế hoạch thanh tra là như thế nào, cơ quan thực hiện thanh tra chuyên ngành là cơ quan nào, người được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành là ai.
2. Về mục đích thanh tra Luật xác định: “Hoạt động thanh tra là nhằm giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các qui định của pháp luật”, như vậy đã xác định rõ mối quan hệ của thanh tra với các cơ quan hữu quan và hoạt động thanh tra là nhằm giúp các cơ quan thực hiện đúng các qui định của pháp luật (Điều 2).
3. Về mặt chức năng, Luật 2004 chưa đề cập đến chức năng quản lý Nhà nước về phòng chống tham nhũng của cơ quan Thanh tra. Nay, Luật qui định rất rõ, cơ quan Thanh tra Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đây là một nội dung rất quan trọng vì PCTN đã được Chính phủ xác định là một trong những công tác trọng tâm của Chính phủ và các cấp chính quyền trong những năm gần đây, nhưng chưa được đề cập đến trong các văn bản pháp luật. (Điều 5)
4. Một nội dung cũng rất mới, đó là qui định hoạt động thanh tra không được trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. (Điều 7). 
5. Qui định về cách phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra và các cơ quan liên quan cũng rất mới. Luật 2004 chỉ qui định cơ quan Thanh tra phải phối hợp với các cơ quan liên quan mà không có qui định về chiều ngược lại. Luật lần này xác định rất rõ mối liên hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan tại Điều 11: “Trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan công an, Viện kiểm sát có trách nhiệm xem xét kiến nghị khởi tố vụ án hình sự do cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyển đến và trả lời bằng văn bản về việc xử lý, kiến nghị đó. Cơ quan, tổ chức hữu quan khác khi nhận được yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra có trách nhiệm thực hiện và trả lời bằng văn bản về việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý đó”.

6. Về các hành vi bị nghiêm cấm, Luật Thanh tra mới quy định bổ sung cấm hành vi “cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, “lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ thanh tra”, “Đưa, nhận, môi giới hối lộ”.  Như vậy người đứng đầu cơ quan Thanh tra khi phát hiện vi phạm pháp luật lại cố tình không ra quyết định thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc cá nhân lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ thanh tra thì có nghĩa đã vi phạm luật này và phải chịu trách nhiệm! (Điều 13).
7. Về mặt tổ chức, Luật 2004 chỉ qui định đến cơ quan Thanh tra Nhà nước và tổ chức Thanh tra nhân dân. Nay, Luật Thanh tra sửa đổi bổ sung còn qui định rất cụ thể về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

8. Ngoài những quy định làm tăng tính chủ động, tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan Thanh tra, Luật Thanh tra mới còn qui định bổ sung những chế tài đối với những hành vi không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định về thanh tra (Điều 41).

9. Đặc biệt theo Luật Thanh tra quy định trong quá trình thanh tra người đi thanh tra, người chỉ đạo, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra mà không hoàn thành nhiệm vụ thanh tra, cố ý không phát hiện hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức xử lý mà không xử lý, không kiến nghị việc xử lý hoặc có hành vi khác vi phạm pháp luật về thanh tra thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật (Điều 42).

III. Liên hệ vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh

Hệ thống Thanh tra từ Cơ quan Tổng Công ty đến các đơn vị trực thuộc, Kiểm tra viên Điện lực và Ban Thanh tra nhân dân là những đối tượng chính cần nghiên cứu áp dụng Luật, đồng thời cần rà soát các Quy chế quản lý nội bộ hiện hành và có kế hoạch sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Luật Thanh tra mới này. Theo đó, một số nội dung chính cần lưu ý như sau:
· Điều 12. Ban thanh tra nhân dân

· Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm 

· Điều 36. Xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra

· Điều 37. Hình thức thanh tra 

· Điều 38. Căn cứ ra quyết định thanh tra

· Điều 39. Công khai kết luận thanh tra

· Điều 40. Xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra

· Điều 41. Xử lý hành vi không thực hiện yêu cầu, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra 

· Điều 65. Tổ chức Thanh tra nhân dân

· Điều 66. Nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân

· Điều 67. Quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

· Điều 72. Tổ chức Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 

· Điều 73. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 

· Điều 74. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước 

· Điều 75. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

Quyền của đối tượng thanh tra
(Điều 57)
1) Giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra;

2) Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;

3) Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

4) Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật về tố cáo.
Nghĩa vụ của đối tượng thanh tra
(Điều 58)
1) Chấp hành quyết định thanh tra.

2) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3) Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kết luận thanh tra, quyết định xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. Văn bản liên quan

Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 của Thanh tra Chính phủ về phòng chống tham nhũng trong ngành Thanh tra, có hiệu lực từ ngày 01/3/2011.

VỀ LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Luật gia Trần Thúy Phương

Lời nói đầu: Tiền thân của luật PCCC là pháp lệnh “ Qui định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC” do chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ngày  04/10/1961. Từ đó đến nay gần 50 năm, có rất nhiều sự kiện, quyết định, thông tư, văn bản quan trọng ra đời nhằm hướng đến giảm thiểu tối đa những tổn thất về người, tài sản do cháy nổ gây ra.  Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và trong cả nước nói chung vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hậu quả trên, trong đó có công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao, dẫn đến nhận thức của người dân chủ quan trong việc thực hiện pháp luật, quy định về phòng cháy, chữa cháy. Với mục tiêu lấy phòng ngừa làm trọng nên công tác tuyên truyền cũng như mức độ tuyên truyền PCCC là thiết yếu và phải luôn thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức và thực sự quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác này. 
I Giới thiệu:

Luật PCCC do QH khóa X kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001, số hiệu 27/2001- QH 10, có hiệu lực từ 04/10/2001 bao gồm 9 chương với 65 Điều. 

Chương I có 13 Điều qui định chung gồm phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, trách nhiệm, tiêu chuẩn PCCC, bảo hiểm. Đặc biệt tại Điều 13 của chương này qui định rất rõ về các hành vi bị nghiêm cấm. Qua so sánh với bố cục của những luật khác thì bộ luật PCCC đã đưa các hành vi bị nghiêm cấm vào ngay chương đầu tiên để làm tăng tầm quan trọng của luật PCCC cũng như mức độ nghiêm trọng của vấn đề cháy nổ.

Chương II có 16 Điều nội dung chính là phòng cháy với các biện pháp cơ bản trong phòng cháy, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, thường xuyên kiểm tra định kỳ để có các biện pháp khắc phục sai sót. 

Chương III có 13 Điều qui định về chữa cháy. 

Chương V có 4 Điều về phương tiện PCCC. Qua đó, giúp nắm bắt tìm hiểu  việc trang bị phương tiện PCCC, việc quản lý, sử dụng cũng như sản xuất, nhập khẩu phương tiện PCCC.

Chương VI có 3 Điều về đầu tư cho hoạt động PCCC. Nội dung của chương này nêu nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động PCCC từ ngân sách nhà nước, nguồn thu từ bảo hiểm cháy nổ, và đóng góp tự nguyện, tài trợ của các cơ quan khác (Điều 54) cũng như việc nhà nước khuyến khích đầu tư cho hoạt động PCCC (Điều 56).

Chương VII có 5 Điều nêu việc quản lý của nhà nước về PCCC trong đó các nội dung quản lý nhà nước (Điều 57), thanh tra PCCC (Điều 59) cũng như quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện (Điều 61)

Chương VIII có 2 Điều về khen thưởng và xử lý vi phạm PCCC.

Chương IX có 2 Điều về hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành.

Ngày 04 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy”

Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ (khoản 4 Điều 4)

II. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong PCCC:

1. Trách nhiệm của ngành điện:
· Phải có Qui định về phòng cháy trong sản xuất, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị, dụng cụ điện.

· Tại nhà máy điện, trạm biến áp, trạm phân phối điện phải có biện pháp để chủ động xử lý sự cố gây cháy.

· Khi thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

· Thiết bị, dụng cụ điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy, nổ phải là loại thiết bị, dụng cụ an toàn về cháy, nổ.

· Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung ứng điện có trách nhiệm hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC cho người sử dụng điện.
· Các cơ quan thuộc ngành điện cũng như các cơ quan khác khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy phải nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa cháy.

· Tại các cơ sở của ngành điện phải thành lập Lực lượng PCCC cơ sở để thực hiện tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức PCCC và xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC.

· Ngành điện cần phối hợp với các cơ quan hữu quan khác kiểm tra việc tách điện phục vụ kinh doanh, sinh hoạt, bảo vệ và chữa cháy thành từng hệ thống riêng biệt tại các chợ, trung tâm thương mại có quy mô lớn, kho tàng v.v…

2. Trách nhiệm của các Tổ chức:

· Phải tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra PCCC trong phạm vi trách nhiệm của mình.

· Phải quản lý chặt chẽ chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Luôn đề phòng bằng cách thường xuyên nhắc nhở, sử dụng an toàn các chất cháy và đặt các biển báo.

· Tăng cường các biện pháp PCCC đảm bảo an toàn về PCCC kịp thời thay thế, trang bị các dụng cụ, phương tiện chữa cháy còn thiếu hay hư hỏng không sử dụng được; đôn đốc nhắc nhở lực lượng PCCC cơ sở trong ngành tăng cường công tác tự kiểm tra, tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn.
· Chủ tịch UBND cấp xã trở lên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có cơ sở bị cháy có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả vụ cháy như cấp cứu, cứu trợ, giúp đỡ ổn định cuộc sống cho người bị nạn, thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, trật tự an toàn XH, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác.

· Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động PCCC xâm hại đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự.

· Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu đơn vị PCCC do thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện PCCC mà để xảy ra cháy hoặc thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ chữa cháy gây hậu quả nghiêm trọng tùy mức độ, tính chất bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM

(Điều 13)
1) Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2) Cản trở các hoạt động phòng cháy chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy.

3) Lợi dụng hoạt động phòng cháy chữa cháy để xâm hại đến tính mạng, sức khỏe con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.

4) Báo cháy giả.

5) Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ; vi phạm nghiêm trọng các qui định quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy đã được Nhà nước qui định.

6) Thi công những công trình có nguy hiểm về cháy, nổ mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

7) Làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn và lối thoát nạn.

3. Trách nhiệm của người lao động:

· Có quyền từ chối làm việc trong những nơi thiếu an toàn, hoặc có nguy cơ cháy nổ cao mà không được cấp bảo hộ an toàn phù hợp.  

· Người lao động phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy.

4. Trách nhiệm của một công dân:
· Trách nhiệm PCCC là trách nhiệm của toàn dân. Do đó công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội PCCC cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu (điều 5)

· Khi có cháy tại cơ quan ngoại giao, lãnh sự, nhà ở của thành viên các cơ quan này thì những người có mặt trong đó có trách nhiệm nhanh chóng chữa cháy và chống cháy lan ra khu vực xung quanh,  cháy bên ngoài các nơi này thì nhiệm vụ chữa cháy là của lực lượng chữa cháy Việt Nam.

III. Kết luận
Luật PCCC lấy phòng ngừa là chính. Vì vậy, ý thức về PCCC, việc chấp hành pháp luật về phòng cháy phải thực sự nghiêm túc và cần nhân rộng công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm phổ biến một số kiến thức cơ bản về an toàn PCCC đảm bảo cho mọi người hiểu rõ về trách nhiệm công dân trong việc phòng chống cháy nổ theo đúng tinh thần của luật PCCC ở khoản 1 điều 5 “ PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên lãnh thổ nước CH XHCN Việt Nam”

IV. Các văn bản liên quan
1. Chỉ thị số 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ V/v Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC

2. Quyết định số 230/1998/QĐ-BNV (C11) ngày 21/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ V/v ban hành quyết định chế độ huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC quần chúng

3. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC

4. Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 Hướng dẫn thi hành nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/4/2003

5. Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC

6. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

7. Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

8. Văn bản số 1273/CV-CSPCCCTP ngày 09/7/2008 V/v Tăng cường các biện pháp PCCC trên địa bàn TP

9. Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15/5/2010 về tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC
CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Lý Thị Ánh Loan, Ban Pháp chế
Theo Quyết định số 0587/QĐ-BCT ngày 30/01/2011 của Bộ Trưởng Bộ Công thương, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động điện lực trong năm 2011 của Bộ Công thương bao gồm:

1) Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (tháng 2/2011).

2) Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ người tiêu dùng (tháng 6/2011).

3) Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng (tháng 9/2011).
4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện (tháng 3/2011).

5) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và điều chỉnh giá bán lẻ điện theo cơ chế thị trường (tháng 6/2011).  

6) Thông tư quy định việc thực hiện trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (tháng 9/2011).

7) Thông tư quy định, nội dung chương trình đào tạo, thẩm quyền cấp, công nhận chứng chỉ quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng (tháng 9/2011)

8) Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng (tháng 8/2011).
9) Thông tư quy định phương pháp xây dựng giá phân phối điện và giá bán lẻ điện; trình tự, thủ tục lập, thẩm định và ban hành giá phân phối điện (tháng 9/2011)

10) Thông tư quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực (tháng 6/2011)

11) Thông tư quy định trình tự, thủ tục nghiên cứu phụ tải (tháng 12/2011)

12) Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiết giảm điện khi xảy ra mất cân bằng cung cầu trong hệ thống điện quốc gia (tháng 12/2011)

13) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 (Sửa Điều 34 và khoản 1 Điều 38)

14) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

15) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

16) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về quản lý, sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

17) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN

18) Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sửa dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (tháng 3/2011)


CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

· Pháp: phép, điều được qui định mà mọi người phải theo

· Pháp chế: thể chế pháp luật về một ngành nào

· Pháp cương: cương yếu pháp luật

· Pháp điển:  điển cố, toàn bộ pháp luật

· Pháp đình: tòa án

· Pháp gia: luật gia

· Pháp hệ: hệ thống pháp luật

· Pháp học: môn học về pháp luật

· Pháp lệ: án lệ

· Pháp luật: luật pháp

· Pháp lý: nguyên lý pháp luật

· Pháp nhân: tư cách đối với pháp luật như một người, một cá nhân

· Pháp qui: pháp luật và qui lệ

· Pháp quyền: quyền xét xử, quyền tài phán

· Pháp tắc: lề lối, qui tắc

· Pháp tệ: tiền tệ pháp định

· Pháp trị: chính sách lấy pháp luật mà trị nước, trái với nhân trị

· Pháp viện: tòa án có tính cách xử những vụ án lớn

· Pháp y: Luật y; thuộc về pháp y học

· Pháp y học: y học áp dụng cho nhiều vấn đề pháp luật và có mục đích là làm sáng tỏ những vấn đề ấy

· Pháp y viện: Viện dành cho phần y học có mục đích là giúp cho tòa án khám phá sự thật trong nhiều trường hợp phạm tội.

Ban Pháp chế  sưu tầm

 Tiêu điểm
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Đó là số thủ tục hành chính đang được các Ban chức năng Tổng Công ty rà soát và đề xuất cải cách trong đợt 1/2011:
1) Gửi bản dự thảo Quy chế quản lý nội bộ để lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành.
2) Phổ biến Nội quy lao động, các Qui định của pháp luật và các Qui chế quản lý nội bộ khác cho người lao động trong toàn Tổng Công ty.
3) Kiểm soát và chỉ đạo các đơn vị dừng gửi các văn bản thuộc diện “không yêu cầu gửi”.

4) Kiểm soát và chỉ đạo các đơn vị dừng gửi trực tiếp văn bản cho các Ban.
5) Thẩm định pháp lý các hợp đồng có nội dung lặp đi lặp lại nhiều lần.
6) Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác thường xuyên tại Cơ quan Tổng Công ty (phần phát sinh ngoài kế hoạch).
7) Thủ tục giải quyết thư khiếu nại, tố cáo từ bên ngoài gửi đến.
8) Sử dụng hệ thống thang máy tại Tòa nhà Green Power.
9) Thủ tục thoái hoàn tiền điện khi khách hàng đóng tiền hai lần.
10) Thủ tục bảo lãnh dự thầu đối với gói thầu tư vấn.
11) Lấy ý kiến chấm điểm thi đua hàng năm.
12) Thủ tục và thành phần chứng kiến đấu giá tài sản.
13) Trao đổi thông tin giữa các Ban.
14) Phát hành các quyết định phê duyệt các thủ tục đầu tư.
15) Sáp nhập Hội đồng đánh giá Đề tài nghiên cứu khoa học và Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
16) Thủ tục nộp Báo cáo đăng ký kế hoạch hàng năm. 

17) Thủ tục ủy quyền của Tổng Giám đốc cho các cá nhân thuộc đơn vị phụ thuộc để tham gia tranh tụng.
18) Thủ tục quản lý cán bộ công chức và người lao động đi tham quan, học tập và chữa bệnh, kinh phí tự túc tại nước ngoài.
19) Thủ tục đóng thuế thu nhập cá nhân. 
20) Thủ tục quản lý chi trả lương và báo cáo thu nhập cá nhân.
Tổ CCTTHC Tổng Công ty

HĐND �cấp xã





HĐND �cấp huyện
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Phó Thủ Tướng





Các Bộ trưởng – cơ quan ngang bộ
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QUỐC HỘI





UBTVQH





Chánh án TANDTC





Chủ tịch nước





Viện trưởng VKSNDTC
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